
Lớp Toán Bảo hiểm cơ bản
Học kỳ II Năm 2017-2018
Giảng viên chấm bài Trà Quốc Khanh
Giảng viên phụ trách Trà Quốc Khanh 40% 60%

Số TT MSSV Họ Và Tên 
Tổng 
số +

Điểm bài 
giữa kỳ

Điểm bài 
cuối kỳ

Điểm 
cộng 

trực tiếp

Điểm 
Trung 
bình

Điểm kết 
thúc chưa 
làm tròn

Điểm kết 
thúc học 

phần
Ghi chú

1 1311190 Đặng Thị Năm 3      5.5 3.50 0.225 4.3 4.525 5.0 Vớt
2 1311238 Phạm Tiến Phúc V 0 0 0 0.0
3 1311377 Huỳnh Kim Trúc 6.25 3.50 0 4.6 4.6 5.0 Vớt
4 1411016 Trần Minh Bằng 13    9 10.00 0.975 9.6 10.575 10.0
5 1411019 Đỗ Ngọc Châm 9      8 6.50 0.675 7.1 7.775 8.0
6 1411023 Hoàng Thị Kim Thi 4      8 5.00 0.3 6.2 6.5 6.5
7 1411024 Huỳnh Kim Chi -       7 5.00 0 5.8 5.8 6.0
8 1411036 Trần Ngọc Thùy Duyên 10    9 5.75 0.75 7.05 7.8 8.0
9 1411061 Huỳnh Văn Giang V 0 0 0 0.0
10 1411064 Bùi Văn Giàu 6      8 5.00 0.45 6.2 6.65 6.5
11 1411070 Võ Thị Thu Hà 2      7 V 0.15 0 0.15 0.0
12 1411079 Huỳnh Công Hậu -       5 9.00 0 7.4 7.4 7.5
13 1411116 Trần Mạnh Hùng 2      3 6.50 0.15 5.1 5.25 5.5
14 1411117 Nguyễn Quốc Hưng 5 5.50 0 5.3 5.3 5.5
15 1411202 Nguyễn Trọng Nhân 3      5.5 3.50 0.225 4.3 4.525 5.0 Vớt
16 1411220 Nguyễn Tấn Phát 10    5 3.00 0.75 3.8 4.55 5.0 Vớt
17 1411237 Nguyễn Lê Kim Phương 3      5.5 3.50 0.225 4.3 4.525 5.0 Vớt
18 1411245 Nguyễn Trần Thiên Quốc 3 3.00 0 3 3 3.0
19 1411273 Vũ Văn Thành 7 4.00 0 5.2 5.2 5.0
20 1411279 Nguyễn Thị Xuân Thảo V 0 0 0 0.0
21 1411316 Nguyễn Thị Quỳnh Trà 8 6.50 0 7.1 7.1 7.0
22 1411355 Bùi Công Tự 19    10 10.00 1.425 10 11.425 10.0
23 1511003 Đào Thị Yến Anh -       5 6.50 0 5.9 5.9 6.0
24 1511004 Đoàn Thị Kim Anh -       7 3.50 0 4.9 4.9 5.0
25 1511007 Nguyễn Quỳnh Anh -       6 6.00 0 6 6 6.0
26 1511012 Trần Thụy Lan Anh -       6 5.50 0 5.7 5.7 5.5
27 1511016 Trần Thị Mỹ An 10    9 9.50 0.75 9.3 10.05 10.0
28 1511042 Cao Ngọc Diệp 2      8 9.00 0.15 8.6 8.75 9.0
29 1511044 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 2      9 8.75 0.15 8.85 9 9.0
30 1511046 Phạm Ngọc Hồng Duyên 3 4.00 0 3.6 3.6 4.0
31 1511056 Phạm Thị Thùy Dương 3      4 8.50 0.225 6.7 6.925 7.0
32 1511061 Trần Công Đạt -       5 3.00 0 3.8 3.8 4.0
33 1511065 Trịnh Minh Đăng 0.5 3.00 0 2 2 2.0
34 1511067 Lê Thị Đoạn 10    9 9.50 0.75 9.3 10.05 10.0
35 1511068 Nguyễn Trần Quỳnh Giao 6      6 6.00 0.45 6 6.45 6.5
36 1511071 Lê Kim Hà -       8 8.00 0 8 8 8.0
37 1511072 Nguyễn Thị Hải Hà 9      9 9.50 0.675 9.3 9.975 10.0
38 1511073 Nguyễn Thị Hà 2      5 6.00 0.15 5.6 5.75 6.0
39 1511077 Trần Việt Hà -       4 2.00 0 2.8 2.8 3.0
40 1511078 Đào Thanh Hải 3      8.5 9.00 0.225 8.8 9.025 9.0
41 1511082 Nguyễn Thị Mỹ Hảo -       8 3.50 0 5.3 5.3 5.5
42 1511083 Trần Hà Minh Hảo 9      8 8.50 0.675 8.3 8.975 9.0
43 1511084 Lê Thị Hằng 3      9 9.50 0.225 9.3 9.525 9.5
44 1511085 Vũ Thị Ngọc Hân 3      6 5.00 0.225 5.4 5.625 5.5
45 1511093 Lê Thái Hiền 5      6 5.00 0.375 5.4 5.775 6.0
46 1511095 Châu Cẩm Hoa -       6 6.50 0 6.3 6.3 6.5
47 1511105 Diệp Lâm Hoà 9      8 8.00 0.675 8 8.675 8.5
48 1511111 Vương Thị Hồng 7      9 9.00 0.525 9 9.525 9.5
49 1511113 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1      8 5.00 0.075 6.2 6.275 6.5
50 1511123 Lê Thị Diễm Hương 2      5 4.00 0.15 4.4 4.55 5.0 Vớt
51 1511133 Trần Duy Khánh -       6 2.00 0 3.6 3.6 4.0
52 1511134 Trần Duy Khánh 3      8 9.00 0.225 8.6 8.825 9.0
53 1511143 Huỳnh Hiếu Kỳ -       6 V 0 0 0 0.0
54 1511151 Võ Thị Hồng Loan 1      7 4.00 0.075 5.2 5.275 5.5
55 1511154 Lê Tất Lộc 0.5 3.50 0 2.3 2.3 2.5
56 1511162 Trần Mai Khánh Ly 1      7 6.00 0.075 6.4 6.475 6.5
57 1511163 Thạch Ngô Hoàng Mai -       4 6.50 0 5.5 5.5 5.5
58 1511164 Trần Nguyên Xuân Mai -       6 6.50 0 6.3 6.3 6.5
59 1511170 Mai Hồ Thúy Minh -       8.5 8.50 0 8.5 8.5 8.5
60 1511173 Nguyễn Kiều Giáng My -       6 6.00 0 6 6 6.0
61 1511174 Võ Thị Trà My -       6 5.50 0 5.7 5.7 5.5
62 1511176 Phan Tiểu Mỵ 4      7 6.00 0.3 6.4 6.7 6.5
63 1511177 Cao Hoàng Nam 2      8 0.50 0.15 3.5 3.65 4.0
64 1511185 Nguyễn Thị Hồng Ngân 10    9 9.50 0.75 9.3 10.05 10.0
65 1511190 Trần Thuỳ Kim Ngân -       4 8.00 0 6.4 6.4 6.5
66 1511199 Trần Thị Như Ngọc -       7 9.50 0 8.5 8.5 8.5
67 1511209 Huỳnh Ngọc Nhật 3      4 8.50 0.225 6.7 6.925 7.0
68 1511220 Đỗ Huỳnh Như 3      6 3.50 0.225 4.5 4.725 5.0 Vớt
69 1511221 Hồ Thị Quỳnh Như 26    10 10.00 1.5 10 11.5 10.0
70 1511222 Lù Ngọc Quỳnh Như 4      6 5.50 0.3 5.7 6 6.0
71 1511225 Nguyễn Thị Ni Ni 1      4 9.00 0.075 7 7.075 7.0
72 1511245 Lê Thị Bích Phượng 2      8 2.00 0.15 4.4 4.55 5.0 Vớt
73 1511265 Nguyễn Hoàng Sơn -       1 2.00 0 1.6 1.6 2.0
74 1511269 Nguyễn Thanh Tâm 3      6 2.00 0.225 3.6 3.825 4.0
75 1511272 Trần Minh Tâm 4      6 3.00 0.3 4.2 4.5 4.5
76 1511279 Nguyễn Minh Thảo 14    9 V 1.05 0 1.05 0.0
77 1511282 Trần Thị Dạ Thảo 1      5 3.50 0.075 4.1 4.175 4.5
78 1511283 Trần Thị Thảo 6 4.50 0 5.1 5.1 5.0
79 1511284 Trịnh Thị Phương Thảo -       5 3.00 0 3.8 3.8 4.0

Bảng điểm chi tiết



80 1511285 Võ Thị Nguyên Thảo 1      6.5 7.00 0.075 6.8 6.875 7.0
81 1511295 Nguyễn Thị Yến Thơ 11    8 7.00 0.825 7.4 8.225 8.0
82 1511298 Hồ Thị Thanh Thuý 4      8 8.00 0.3 8 8.3 8.5
83 1511316 Nguyễn Thị Trang 6      7 8.50 0.45 7.9 8.35 8.5
84 1511322 Nguyễn Thị Trinh Trinh 2      6 8.00 0.15 7.2 7.35 7.5
85 1511328 Phạm Minh Tuấn 1      3 4.00 0.075 3.6 3.675 4.0
86 1511330 Trương Quốc Tuấn -       4 5.00 0 4.6 4.6 5.0 Vớt
87 1511331 Huỳnh Thị Diễm Tuyêt -       5 5.50 0 5.3 5.3 5.5
88 1511339 Phan Thanh Tùng -       9 V 0 0 0 0.0
89 1511345 Nguyễn Thế Vinh -       0 V 0 0 0 0.0
90 1511347 Đàm Xuân Vương -       2 3.00 0 2.6 2.6 3.0
91 1511349 Lê Thiên Vương 2      3 7.50 0.15 5.7 5.85 6.0
92 1511350 Lê Ái Vy 14    8 9.00 1.05 8.6 9.65 9.5
93 1511355 Đỗ Thị Hải Yến 8      9 9.50 0.6 9.3 9.9 10.0

Chú ý:
-Tổng số + bao gồm các lần lên bảng trên lớp bài tập và lý thuyết được giảng viên đánh dấu lại.
     Các điểm của bài Quiz và kiểm tra đột xuất chỉ có tác dụng khi điểm trung bình dưới 5.
-Điểm kết thúc học phần là:

+Làm tròn lên 0.5 nếu điểm chưa làm tròn dưới 5
+Làm tròn đến 0.5 nếu điểm chưa làm tròn trên 5


